
Khoa TT
Giới
tính

Ngày
sinh

MSSV Lớp Thành tích
hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Ghi chú

CT
ĐTĐB 1 Hồ Ngọc Thùy Dương Nữ 22/10/91 0954032111 T9D1

- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.
- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh” 2011.

7.16 95

CT
ĐTĐB 2 Lê Nguyễn Phương Hồng Thủy Nữ 13/12/91 0954032671 TN09DB2

- Giải I cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.91 98

CT
ĐTĐB 3 Lý Thành Long Nam 18/06/88 0954032342 TN09DB2

- Giải II cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.
- Giải I cuộc thi “Tìm kiếm Ban Quản trị Epro
Club” do CTĐTĐB tổ chức.

7.17 100

(Đính kèm quyết định số: 234/QĐ-ĐHM ngày 30/3/2012)

Họ và tên
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CT
ĐTĐB 3 Lý Thành Long Nam 18/06/88 0954032342 TN09DB2

- Giải II cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.
- Giải I cuộc thi “Tìm kiếm Ban Quản trị Epro
Club” do CTĐTĐB tổ chức.

7.17 100

KT-KT 4 Lê Vũ Linh Nam 1990 0854042171 KT08A2

- GK Thành Đoàn hoàn thành tốt công tác Đoàn
NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.81 93

KT-KT 5 Chu Văn Hoàng Nam 18/09/91 1054042550 KT10A8

- Thành viên BCN CLB Thanh niên - SV trực
thuộc Đoàn Hội Khoa.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.73 90

XD&Đ 6 Nguyễn Phước Hiền Nam 17/12/90 0851030028 CN08B1

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt trong công
tác Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.71 95

XD&Đ 7 Dương Minh Tuân Nam 19/10/89 20762097 CN07A1

- Giải I cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.
- Giải III cuộc thi chuyên ngành Điện " Khám
phá tài năng" lần 2- năm 2010.

6.73 89

XD&Đ 8 Nguyễn Đức Hải Nam 21/03/91 1051022090 XD10A5
- Giải III HDVN Trường năm 2011.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

6.31 88



Khoa TT
Giới
tính

Ngày
sinh

MSSV Lớp Thành tích
hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Ghi chúHọ và tên

XD&Đ 9 Phan Nguyễn Công Nhôn Nam 19/05/92 1051020213 XD10A6

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt trong công
tác Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

5.51 87

XD&Đ 10 Phạm Huỳnh Minh Quân Nam 05/02/89 20702028 CN07A1

- Giải I cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

6.98 83

XD&Đ 11 Lê Đặng Tôn Đức Việt Nam 12/09/90 0851030093 CN08B1

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt trong công
tác Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.03 96

XD&Đ 12 Nguyễn Văn Thêm Nam 24/01/91 0951030026 CN09A1

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt trong công
tác Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

6.49 80

XHH-
CTXH-
ĐNA

13 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/08/90 0856020011 CT08A1
- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.
- Phó bí thư Đoàn Khoa, liên chi hội phó Khoa.

7.51 100
XHH-

CTXH-
ĐNA

13 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/08/90 0856020011 CT08A1
- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.
- Phó bí thư Đoàn Khoa, liên chi hội phó Khoa.

7.51 100

XHH-
CTXH-
ĐNA

14 Cao Thị Lệ Hoa Nữ 18/08/91 0956012014 XH09A1

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh” 2011.
- Giải II cuộc thi Nhà truyền thông chuyên
nghiệp 2011.

7.32 100

XHH-
CTXH-
ĐNA

15 Đặng Đức Tự Nam 09/06/88 091C692080 CD09CT1

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt trong công
tác Hội NH10-11.
- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh” 2011.

6.95 95

XHH-
CTXH-
ĐNA

16 Nguyễn Tiến Khoa Nam 08/11/89 091C692028 CD09CT1
- GK HSV Trường đạt thành tích tốt trong công
tác Hội NH10-11.
- Giải KK HDVN Khoa.

7.33 95

XHH-
CTXH-
ĐNA

17 Hoàng Thị Nhung Nữ 22/01/90 0956020037 CT09A1
- GK Đoàn Trường hoàn thành tốt công tác Đoàn
NH10-11.
- Đạt giải KK đơn ca HDVN Khoa.

6.54 94



Khoa TT
Giới
tính

Ngày
sinh

MSSV Lớp Thành tích
hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Ghi chúHọ và tên

XHH-
CTXH-
ĐNA

18 Nguyễn Hữu Phước Nam 17/11/92 1056012033 XH10A1

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt trong công
tác Hội NH10-11.
- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh” 2011.

7.57 83

KT&L 19 Hà Xuân Trường Nam 16/12/91 0954062222 LK09A1

- GK Đoàn Trường hoàn thành tốt công tác Đoàn
NH10-11.
- GK HSV Trường hoàn thành tốt công tác Hội
NH10-11.

6.53 82

KT&L 20 Hoàng Thị Hồng Gấm Nữ 09/02/90 0954020031 KI08A3
- GK Đoàn Trường có thành tích tốt chiến dịch
MHX năm 2011. 7.05 99

TC-NH 21 Lê Thị Trang Đài Nữ 20/05/90 0854030169 T8N3

- Giải III cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.53 95

QTKD 22 Hoàng Văn Quý Nam 14/12/91 0954012397 QT09A7

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh” 2011.
- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.

7.71 89QTKD 22 Hoàng Văn Quý Nam 14/12/91 0954012397 QT09A7

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh” 2011.
- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.

7.71 89

CNSH 23 Trần Hạnh Nam 07/02/90 0853010222 SH08

- GK Đoàn Trường đạt thành tích tốt trong chiến
dịch MHX 2011.
- GK Báo SGGP tham gia “chiến dịch tiêu dung
sản phẩm xanh lần II” năm 2011

7.81 100

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2012

Nguyễn Văn Phúc Tạ Thị Lan Anh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
KT. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG


